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A TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 33      306,648,045     25,276,500 

I Máy vi tính 10      105,750,045                   -   

1 Máy vi tính Dell +

nguồn (Tú - Pháp luật

QT)

MVT692 1 Đ/c Tú- 

PLQT 

P500/N4

2011 Tài sản cũ, hỏng,

không sử dụng được

14,509,000      -                Tài sản đã hết hạn sử

dụng

2 MVTMekong 

Green,M. hình 17".

Thành từ T.Hợp

TH.MVT.397 1 Đ/c Thái Hà 2006 Tài sản cũ, hỏng,

không sử dụng được

10,479,000      -                Tài sản đã hết hạn sử

dụng

3 Máy vi tính Vịêt nam

Mekong Venus

LTQHCC.MVT

.547

1 Huyền 

phòng Lễ tân 

Quan hệ 

công chúng

2009 Tài sản đã hỏng,

không sử dụng được

7,824,810        -                Tài sản đã hết hạn sử

dụng

4 MVTMekong Green

Juniper màn hình 17"

TFT. P. Hà (215/N1)

TV.MVT.338 1 Đ/c Hòa - P. 

TCKT

2006 Tài sản đã hỏng,

không sử dụng được

15,199,800      -                Tài sản đã hết hạn sử

dụng

5 Máy vi tính Dell

Optiplex 380DT+

Nguồn (Hà- Vụ TĐKT)

MVT597 1 Hà- Vụ 

TĐKT

2010 Tài sản đã hỏng,

không sử dụng được

12,947,000      -                Tài sản đã hết hạn sử

dụng

6 Máy vi tính ELEAD

Pen 4 DVDROM. Yến

(602-N4)

LT.MVT.306 1 Yến (602-N4 2004 Tài sản đã hỏng,

không sử dụng được

9,757,125        -                Tài sản đã hết hạn sử

dụng

7 Máy vi tính IBM (DA

JICA) - V.Anh

HTQT.MVT.067 1 V.Anh - Vụ 

HTQT

1899 Tài sản đã hỏng,

không sử dụng được

-                Tài sản đã hết hạn sử

dụng
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8 Máy vi tính HP

Compaq Pro 6300 SFF -

Hưng P105/N1

  TH.MVT824 1 Hưng 

P105/N1

2013 Tài sản đã hỏng,

không sử dụng được

14,300,000      -                Tài sản đã hết hạn sử

dụng

9 Máy vi tính Vịêt nam

Mekong Venus. Hoà

(Phòng 103/N4)

HC.MVT.587 1 P203/N3 2009 Tài sản đã hỏng,

không sử dụng được

7,824,810        -                Tài sản đã hết hạn sử

dụng

10 Máy vi tính Dell+

nguồn (Nam - Vụ

HTQT)

MVT635 1 Nam - Vụ 

HTQT

2010 Tài sản đã hỏng,

không sử dụng được

12,908,500      -                Tài sản đã hết hạn sử

dụng

II Máy in 4 32,198,000      2,794,000     

1 Máy in Laser HP2035

(Hồng Sơn- chánh VP

P201/N1)

IN01273 1 Hồng Sơn- 

chánh VP 

P201/N1

2010 Tài sản cũ, hỏng,

không sử dụng được

6,545,000        -                Tài sản đã hết hạn sử

dụng

2 Máy in HPM402D -

C5F92A

HSHC.IN01337 1 P315/N4 2017 Tài sản cũ, hỏng,

không sử dụng được

6,985,000        2,794,000     Tài sản chưa hết hạn

sử dụng nhưng bị hư

hỏng mà không thể

sửa chữa được

3 Máy in Laser Jet

Pro400 M401d - Phòng

THHC 318/N4

IN01288 1 Phòng 

THHC 

318/N4

2012 Tài sản cũ, hỏng,

không sử dụng được

8,668,000        -                Tài sản đã hết hạn sử

dụng

4 Máy in Laser 4P. TH TH.IN01.138 1 Phòng tổng 

hợp

1994 Tài sản đã cũ, hỏng,

không sử dụng được

10,000,000      -                Tài sản đã hết hạn sử

dụng

III Máy photocopy 2 142,120,000    17,765,000   

1 Máy Photocopy đa

chức năng MP2580 -

Thu 218/N4

FOTO01077 1 Thu 218/N4 2012 Tài sản đã cũ, hỏng,

không sử dụng được

71,060,000      8,882,500     Tài sản chưa hết hạn

sử dụng nhưng bị hư

hỏng mà không thể

sửa chữa được

2 Máy Photocopy đa

chức năng MP2580 -

Phòng giúp việc BCS

120/N1

FOTO01076 1 Phòng giúp 

việc BCS 

120/N1

2012 Tài sản đã cũ, hỏng,

không sử dụng được

71,060,000      8,882,500     Tài sản chưa hết hạn

sử dụng nhưng bị hư

hỏng mà không thể

sửa chữa được
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IV Tủ 3 26,580,000      4,717,500     

1 Tủ sơn 3 cánh gỗ (DC

1350H5) 

VPĐ.TU07191 1 Xuân Thủy 

P405/N4

2015 Hỏng cánh, không

sử dụng được

6,290,000        2,358,750     Tài sản chưa hết hạn

sử dụng nhưng đã

hỏng, không sửa chữa

được

2 Tủ TL 3.6 x 2.2 x 0.5m TU03020 1 TT Tụng 2005 Tài sản cũ, hỏng,

không sử dụng được

14,000,000      Tài sản đã hết hạn sử

dụng

3 Tủ sơn 3 cánh gỗ (DC

1350H5)

PBGD.TU0718

9

1 (Hồng 

Nguyên 

P317/N4)

2015 Tài sản cũ, hỏng,

không sử dụng được

6,290,000        2,358,750     Tài sản chưa hết hạn

sử dụng nhưng đã

hỏng, không sửa chữa

được

V Máy điều hòa (1) 14 0 0

1 Bộ ĐH Mitsubishi Không mã 1 207/N1- Ban 

thư ký

2002 Tài sản cũ, hỏng,

không sử dụng được

Tài sản đã hết hạn sử

dụng, cũ hỏng, không

sửa chữa được

2 Bộ ĐH Mitsubishi Không mã 1 104/N2 - Vụ 

HSHC

2002 Tài sản cũ, hỏng,

không sử dụng được

Tài sản đã hết hạn sử

dụng, cũ hỏng, không

sửa chữa được

3 Bộ ĐH Mitsubishi Không mã 1 115/N1- Vụ 

TCCB

Tài sản cũ, hỏng,

không sử dụng được

Tài sản đã hết hạn sử

dụng, cũ hỏng, không

sửa chữa được

4 Bộ ĐH Mitsubishi Không mã 1 317/N4 - Vụ 

PBGDPL

Tài sản cũ, hỏng,

không sử dụng được

Tài sản đã hết hạn sử

dụng, cũ hỏng, không

sửa chữa được

5 Bộ ĐH Mitsubishi Không mã 1 301/N4 - Vụ 

PBGDPL

Tài sản cũ, hỏng,

không sử dụng được

Tài sản đã hết hạn sử

dụng, cũ hỏng, không

sửa chữa được

6 Bộ ĐH Panasonic Không mã 1 109/N4 - 

Phòng Y tế

Tài sản cũ, hỏng,

không sử dụng được

Tài sản đã hết hạn sử

dụng, cũ hỏng, không

sửa chữa được
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7 ĐH General âm trần Không mã 1 Phòng họp 

số 2

Tài sản cũ, hỏng,

không sử dụng được

Tài sản đã hết hạn sử

dụng, cũ hỏng, không

sửa chữa được

8 Bộ ĐH Mitsubishi Không mã 1 103/N3 - Vụ 

HTQT

Tài sản cũ, hỏng,

không sử dụng được

Tài sản đã hết hạn sử

dụng, cũ hỏng, không

sửa chữa được

9 Bộ ĐH Mitsubishi Không mã 1 203/N2- Vụ 

HSHC

Tài sản cũ, hỏng,

không sử dụng được

Tài sản đã hết hạn sử

dụng, cũ hỏng, không

sửa chữa được

10 Bộ ĐH Navi Không mã 1 Kho VPP Tài sản cũ, hỏng,

không sử dụng được

Tài sản đã hết hạn sử

dụng, cũ hỏng, không

sửa chữa được

11 Bộ ĐH Panasonic Không mã 1 404/N4- 

VPĐ ĐT

Tài sản cũ, hỏng,

không sử dụng được

Tài sản đã hết hạn sử

dụng, cũ hỏng, không

sửa chữa được

12 Mặt lạnh ĐH âm trần Không mã 1 208/N1 Tài sản cũ, hỏng,

không sử dụng được

Tài sản đã hết hạn sử

dụng, cũ hỏng, không

sửa chữa được

13 Bộ ĐH Mitsubishi Không mã 1 316/N4- Vụ 

PBGDPL

Tài sản cũ, hỏng,

không sử dụng được

Tài sản đã hết hạn sử

dụng, cũ hỏng, không

sửa chữa được

14 Bộ ĐH Mitsubishi Không mã 1 602/N4- 

Phòng lưu 

trữ

Tài sản cũ, hỏng,

không sử dụng được

Tài sản đã hết hạn sử

dụng, cũ hỏng, không

sửa chữa được

B CÔNG CỤ DỤNG

CỤ

21 42,144,248      -                

I Bàn, ghế, tủ 16 38,714,998      -                

1 Ghế da SG 904  PBGDPL.GHE0

3020

1 Quỳnh Hoa 

P318N4

2015 Gãy chân, hỏng,

không sử dụng được

2,910,000        Tài sản đã hỏng

không sửa chữa được



5

TT Tên tài sản Ký hiệu

 tài sản

Số 

lượng

Người 

sử dụng

Năm 

sử dụng

Tình trạng 

tài sản

 Nguyên giá

 (đồng) 

 Giá trị 

còn lại 

(đồng) 

Lý do đề nghị 

thanh lý

2 Bàn lv chuyên viên BANCV20181 1 Kho TS 2018 Đã hỏng, không sử

dụng được

1,700,000        Tài sản đã hỏng

không sửa chữa được

3 Bàn lv chuyên viên BANCV20187 1 Kho TS 2018 Đã hỏng, không sử

dụng được

1,700,000        Tài sản đã hỏng

không sửa chữa được

4 Bàn lv chuyên viên BANCV20188 1 Kho TS 2018 Đã hỏng, không sử

dụng được

1,700,000        Tài sản đã hỏng

không sửa chữa được

5 Bàn gỗ ép 1,5 m có hộc

di động

HSHC.BAN03

125

1 BT Lưu 1996 Đã cũ, hỏng, không 

sử dụng được

1,400,000        Tài sản đã hỏng

không sửa chữa được

6 Tủ lạnh Toshiba 100L.

BT Lưu

BTL.TLANH.00

1

1 BT Lưu 2001 Đã cũ, hỏng, không 

sử dụng được

3,700,000        Tài sản đã hỏng

không sửa chữa được

7 Tủ sắt có kinh 09K3 TU07083 1 Nam 115-Vụ 

TCCB

2006 Không còn cánh tủ 1,700,000        Tài sản đã hỏng

không sửa chữa được

8 Tủ tài liệu sắt 4 cánh

CAT 09K4T

TU07220 1 DSKT- Đ/c 

Hiếu

2015 Hỏng cánh, không 

sử dụng được

3,029,999        Tài sản đã hỏng

không sửa chữa được

9 Tủ tài liệu sắt 4 cánh

CAT 09K4T

TU07221 1 Kho TS 2015 Hỏng cánh, không 

sử dụng được

3,029,999        Tài sản đã hỏng

không sửa chữa được

10 Tủ tài liệu sắt 4 cánh KHO.TU08144 1 Kho TS 2014 Hỏng cánh, không

sử dụng được

2,940,000        Tài sản đã hỏng

không sửa chữa được

11 Tủ tài liệu sắt 4 cánh KHO.TU08145 1 Kho TS 2014 Mất 2 cánh,

không sử dụng

được

2,940,000        Tài sản đã hỏng

không sửa chữa được

12 Tủ tài liệu sắt 4 cánh KHO.TU08146 1 Vụ TCCB-

Đ/c Hằng

2014 Mất 2 cánh,

không sử dụng

được

2,940,000        Tài sản đã hỏng

không sửa chữa được

13 Tủ sắt có kính 09K3 TU07093 1 VỤ DSKT 2005 Hỏng cánh, không

sử dụng được

1,700,000        -              Tài sản đã hỏng

không sửa chữa được

14 Tủ sắt có kính 09K4 TU07094 1 Vụ DSKT 2005 Hỏng cánh, không

sử dụng được

1,700,000        -              Tài sản đã hỏng

không sửa chữa được
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15 Tủ Tài Liệu cấp Vụ.

Công Hồng (Phòng

205/N2 )

TU01053 1 Phòng 

205/N2

2009 Hỏng cánh, không

sử dụng được

3,130,000        -              Tài sản đã hỏng

không sửa chữa được

16 Tủ tài liệu TU08019 1 (Tố Hằng- 

Vụ DSKT 

P222/N4)

2010 Đã cũ, hỏng, không

sử dụng được

2,495,000        -                Tài sản đã hỏng

không sửa chữa được

II Lưu điện 5 3,429,250        -                

1 Lưu điện UPS PT

500VA Ares. Văn Tuấn

(Phòng 512/N4 )

UPS392 1 P512/N4 2009 Đã cũ, hỏng không

sử dụng được

685,850           Tài sản đã hỏng

không sửa chữa được

2 Lưu điện Ares UPS421 1 Trà My 2009 Đã cũ, hỏng không

sử dụng được

685,850           Tài sản đã hỏng

không sửa chữa được

3 Lưu điện ARES (VIE).

BT Lưu -> Tùng ->

Dũng -> Kho

UPS116 1 BT Lưu 1899 Đã cũ, hỏng không

sử dụng được

685,850           Tài sản đã hỏng

không sửa chữa được

4 Lưu điện UPS PT

500VA Ares. Bích

(Phòng 113/N4)

UPS443 1 Bích 

P113/N4

2009 Đã cũ, hỏng không

sử dụng được

685,850           Tài sản đã hỏng

không sửa chữa được

5 Lưu điện UPS PT

500VA Ares. Hương

Quế (Phòng 101/N3)

UPS435 1 Hương Quế( 

Phòng 

101/N3)

2009 Đã cũ, hỏng không

sử dụng được

685,850           Tài sản đã hỏng

không sửa chữa được

C TÀI SẢN THỪA

PHÁT HIỆN QUA

KIỂM KÊ

76 -                   -                

I Máy vi tính 17 -                   -                

1 Máy vi tính Vịêt nam

Mekong Venus

1 2009 Tài sản cũ, hỏng,

không sử dụng được

-                Tài sản đã hết hạn sử

dụng

2 Máy vi tính Samsung 1 2011 Tài sản cũ, hỏng,

không sử dụng được

-                Tài sản đã hết hạn sử

dụng

3 Máy in Laser 1320 1 2006 Tài sản cũ, hỏng,

không sử dụng được

Tài sản đã hết hạn sử

dụng
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4 Máy vi tính LG 1 2007 Tài sản đã hỏng,

không sử dụng được

-                Tài sản đã hết hạn sử

dụng

5 Cây máy vi tính Vịêt

Nam Mekong Venus

2 Tài sản đã hỏng,

không sử dụng được

Tài sản đã hỏng

không sử dụng và sửa

chữa được
6 Cây MVT Orient 1 Tài sản đã hỏng,

không sử dụng được

Tài sản đã hỏng

không sử dụng và sửa

chữa được

7 Cây V6 1 Tài sản đã hỏng,

không sử dụng được

Tài sản đã hỏng

không sử dụng và sửa

chữa được

8 Cây Averxir 1 Tài sản đã hỏng,

không sử dụng được

Tài sản đã hỏng

không sử dụng và sửa

chữa được

9 Màn hình MVT 600G1 1 2015 Tài sản hỏng, không 

sử dụng được

Tài sản đã hỏng

không sử dụng và sửa

chữa được

10 Màn hình MVT 600G1 1 2014 Tài sản hỏng, không 

sử dụng được

Tài sản đã hỏng

không sử dụng và sửa

chữa được

11 Màn hình MVT 600G1 1 2015 Tài sản hỏng, không 

sử dụng được

Tài sản đã hỏng

không sử dụng và sửa

chữa được

12 Màn hình MVT 1 2016 Tài sản hỏng, không 

sử dụng được

Tài sản đã hỏng

không sử dụng và sửa

chữa được

13 Màn hình MVT 1 2014 Tài sản cũ, hỏng, 

không sử dụng được

Tài sản đã hỏng

không sử dụng và sửa

chữa được
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TT Tên tài sản Ký hiệu

 tài sản

Số 

lượng

Người 

sử dụng

Năm 

sử dụng

Tình trạng 

tài sản

 Nguyên giá

 (đồng) 

 Giá trị 

còn lại 

(đồng) 

Lý do đề nghị 

thanh lý

14 Màn hình 1 2012 Tài sản cũ, hỏng, 

không sử dụng được

Tài sản đã hỏng

không sử dụng và sửa

chữa được

15 Màn hình LG 1 Tài sản cũ, hỏng, 

không sử dụng được

Tài sản đã hỏng

không sử dụng và sửa

chữa được

16 Màn hình LG 1 2008 Tài sản cũ, hỏng, 

không sử dụng được

Tài sản đã hỏng

không sử dụng và sửa

chữa được

II Máy in 5 0 0

1 Máy in Laser HP2035 2 Tài sản đã hỏng,

không sử dụng được

Tài sản đã hỏng

không sử dụng và sửa

chữa được

2 Máy in HP (2 đen + 1

trắng)

3 Tài sản đã hỏng,

không sử dụng được

Tài sản đã hỏng

không sử dụng và sửa

chữa được

III Tủ, giá tài liệu, tài sản

khác

54 0 0

1 Tủ tài liệu gỗ 1 2011 Hỏng cánh, không

sử dụng được

Tài sản đã hỏng

không sử dụng và sửa

chữa được
2 Bàn nâu cấp Vụ 1 2004 Bàn đã mất chân,

không sử dụng được

Tài sản đã hỏng

không sử dụng và sửa

chữa được

3 Tủ sắt 3 Hỏng cánh, không

sử dụng được

Tài sản đã hỏng

không sử dụng và sửa

chữa được

4 Tủ tài liệu gỗ 1 Tài sản cũ, hỏng,

không sử dụng được

Tài sản đã hỏng

không sử dụng và sửa

chữa được



9

TT Tên tài sản Ký hiệu

 tài sản

Số 

lượng

Người 

sử dụng

Năm 

sử dụng

Tình trạng 

tài sản

 Nguyên giá

 (đồng) 

 Giá trị 

còn lại 

(đồng) 

Lý do đề nghị 

thanh lý

5 Ghế gỗ da nâu đậm 8 Tài sản cũ, hỏng,

không sử dụng được

Tài sản đã hỏng

không sử dụng và sửa

chữa được

6 Bộ đệm hoa báo (4 đơn

+ 2 đôn)

6 1999 Tài sản cũ, hỏng,

không sử dụng được

Tài sản đã hỏng

không sử dụng và sửa

chữa được

7 Ghế xoay vi tính 3 Tài sản hỏng, không 

sử dụng được

Tài sản đã hỏng

không sử dụng và sửa

chữa được

8 Ghế gỗ đệm hoa hội

trường

28 Tài sản hỏng, không

sử dụng được

Tài sản đã hỏng

không sử dụng và sửa

chữa được

9 Cây đun nước nóng

lạnh

1 Tài sản đã hỏng,

không sử dụng được

Tài sản đã hỏng

không sử dụng và sửa

chữa được

10 Giá sắt nhôm 2 Tài sản đã hỏng,

không sử dụng được

Tài sản đã hỏng

không sử dụng và sửa

chữa được

Tổng cộng 130 348,792,293    25,276,500   

(1) Điều hòa: tài sản gắn liền với công trình, không xác định được nguyên giá tài sản trong sổ sách; đã hết hạn sử dụng, cũ hỏng, không sử dụng và sửa chữa được.


